DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN VẬT LÝ

KHÓA  47 (2006 -2010)
	STT
	 Họ và tên 
	Ngày sinh
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Bắc
	02/08/88
	Nông Cống - Thanh Hóa
	
	

	2
	Lư​ơng Thanh Bình
	15/09/87
	T​ương Dư​ơng - Nghệ An
	
	

	3
	Đỗ Thị Cúc
	14/06/88
	Hậu Lộc - Thanh Hóa
	
	

	4
	Đặng Thị Kim C​ơng
	10/05/87
	Hương Khê - Hà Tĩnh
	
	

	5
	Trần Thị Diệp
	21/07/87
	Nghi Lộc - Nghệ An
	
	

	6
	Nguyễn Thị Dung
	12/05/88
	Tho xuân- Thanh Hóa
	
	

	7
	Thiều Thị Dung
	07/11/87
	Đông Sơn - Thanh Hóa
	
	

	8
	Võ Ánh Duyên
	24/01/88
	Hư​ơng Sơn - Hà Tĩnh
	
	

	9
	Nguyễn Văn Dũng
	16/02/86
	Nga Sơn- Thanh Hóa
	
	

	10
	Mai Xuân Đức
	22/09/88
	Quỳ Hợp - Nghệ An
	
	

	11
	Hoàng Thi Giang
	04/01/88
	Triệu Sơn- Thanh Hóa
	
	

	12
	Đào Thị Hà
	21/03/87
	Triệu Sơn- Thanh Hóa
	
	

	13
	Hoàng Thị Hạnh
	26/04/87
	Diễn Châu - Nghệ An
	
	

	14
	Nguyễn Thành Hải
	08/05/88
	Thọ Xuân - Thanh Hóa
	
	

	15
	Trần Thị Thanh Hải
	14/07/88
	Diễn Châu - Nghệ An
	
	

	16
	Nguyễn Minh Hải
	26/12/87
	Đức Thọ - Hà Tĩnh
	
	

	17
	Đỗ Thị Hiền
	08/08/86
	Hậu Lộc - Thanh Hóa
	
	

	18
	Nguỵ Khắc Học
	11/10/87
	Nghi Xuân - Hà Tĩnh
	
	

	19
	Trịnh Thị Hồng
	20/08/88
	Hà Trung - Thanh Hóa
	
	

	20
	Công Thị Huyền
	25/07/88
	Thọ Xuân - Thanh Hóa
	
	

	21
	Lê Thị Thu Huyền
	29/05/88
	Đức Thọ - Hà Tĩnh
	
	

	22
	Nguyễn Văn Hùng
	16/03/87
	Quỳnh Lưu - Nghệ An
	
	

	23
	Hoàng  Thị Hương
	07/11/88
	Nông Cống - Thanh Hóa
	
	

	24
	Nguyễn Thị H​ương
	10/10/88
	Diễn Châu -Nghệ An
	
	

	25
	Hà Văn Lai
	20/06/83
	Bá Th​ước - Thanh Hoá
	
	

	26
	Lê Thị Lài
	04/02/88
	Yên Thành - Nghệ An
	
	

	27
	Lô Thị Nga
	21/12/87
	Châu Thái Quỳ Hợp Nghệ An
	
	

	28
	Lê Thị Kim Ngân
	25/09/87
	Nông Cống - Thanh Hóa
	
	

	29
	Chu Thị Nguyệt
	08/02/87
	Diễn Châu - Nghệ An
	
	

	30
	Tr​ơng Thị Nhiên
	03/02/88
	Hoằng Hoá  - Thanh Hóa
	
	

	31
	Ngô Văn Phong
	04/06/87
	TX Bỉm Sơn - Thanh Hóa
	
	

	32
	Mai Đại Ph​ương
	29/09/82
	Quỳ Châu - Nghệ An
	
	

	33
	Lê Hồng Quảng
	28/12/87
	Nghi Lộc - Nghệ An
	
	

	34
	Phạm Văn Quyền
	24/10/88
	Ý Yên - Nam Định
	
	

	35
	Nguyễn Hữu Quyền
	01/09/87
	Thọ Xuân - Thanh hoá
	
	

	36
	Nguyễn Thị Sâm
	27/04/88
	Yên Thành -Nghệ An
	
	

	37
	Lê Thị Thao
	13/06/88
	Nông Cống - Thanh Hóa
	
	

	38
	Lê Thị Thảo
	06/10/87
	Yên Định - Thanh Hóa
	
	

	39
	Lê Thị Thanh Thảo
	18/12/87
	Nho Quan - Ninh Bình
	
	

	40
	Lê  Thị Thắm
	19/02/87
	Thoọ Xuân - Thanh Hoá
	
	

	41
	Phạm  Thị Thuý
	20/01/87
	Hà Trung - Thanh Hóa
	
	

	42
	Trịnh  Thị Thuỳ
	20/09/87
	Nga Sơn - Thanh Hóa
	
	

	43
	Đỗ Thị Tiến
	27/08/88
	Nông Cống - Thanh Hóa
	
	

	44
	Mai Thị Trang
	16/05/88
	Nga Sơn - Thanh Hóa
	
	

	45
	Bùi Thị Vân
	04/10/87
	Nh​ư Thanh - Thanh Hóa
	
	

	46
	Hoàng Công Viêng
	30/09/88
	Đức Thọ - Thanh Hóa
	
	

	47
	Lê Văn Vinh
	10/01/87
	TX Bỉm Sơn - Thanh Hóa
	
	

	48
	Tr​ương Thị Yến
	27/12/88
	Hậu Lộc - Thanh Hóa
	
	

	49
	Võ Thị Hải Yến
	03/06/86
	Kỳ Anh - Hà Tĩnh
	
	


